
Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 7A1 7A2 8A1 8A2 9A1 9A2 10A1 10A2 10A3 11A1 11A2 12A1 12A2

1 LSĐL(S)-Ngọc N.Văn-Phước NTh(N)-T.Bình Toán-Tuyết LSĐL(Đ)-N.Bình Toán-Hà Toán-Vân N.Văn-Tuyền TNHN-T.Nguyệt Lí-Vương Sinh-Anh Tin-Tấn Địa-Đ.Thủy Sử-Thảo N.Văn-Khuê

2 LSĐL(Đ)-N.Bình N.Văn-Phước NTh(M)-T.Bình Toán-Tuyết LSĐL(S)-Ngọc Toán-Hà Toán-Vân N.Văn-Tuyền Sử-Thảo TA-T.Nguyệt Địa-Đ.Thủy Tin-Tấn TA-Nhi Lí-Vương N.Văn-Khuê

3 N.Văn-Phước KHTN-Anh LSĐL(Đ)-N.BìnhNTh(M)-T.Bình Toán-Hà LSĐL(S)-Ngọc N.Văn-Tuyền Toán-Vân Lí-Vương Toán-Tuyết TA-T.Nguyệt TA-Nhi Tin-Tấn N.Văn-Khuê Sử-Thảo

4 N.Văn-Phước KHTN-Anh TNHN-Đ.Thủy LSĐL(S)-Ngọc Toán-Hà LSĐL(Đ)-N.Bình N.Văn-Tuyền Toán-Vân TA-T.Nguyệt Toán-Tuyết Sử-Thảo Lí-Vương Tin-Tấn N.Văn-Khuê TA-Nhi

5 TA-Nhi Địa-Đ.Thủy

1 NTh(N)-T.Bình GDCD-T.Thủy TA-Hoàng CN-Thi TNHN-May TA-Bông GDTC-Tân TNHN-Châu

2 GDTC-M.NguyệtNTh(N)-T.Bình GDTC-Tân TA-Hoàng TNHN-May TNHN-Nhi TNHN-Lân TNHN-Châu

3 GDCD-T.Thủy GDTC-M.Nguyệt CN-Thi GDTC-Tân TA-Bông TNHN-Nhi TNHN-Lân GDTC-May

1 Toán-Hà Toán-Hợp N.Văn-Khuê TNHN-Thi N.Văn-Phước NTh(N)-T.Bình KHTN(H)-N.Bình Toán-Vân QPAN-Hồng N.Văn-Dưỡng TA-T.Nguyệt GDTC-Đức Địa-Đ.Thủy TNHN-Yến Sinh-Anh

2 Toán-Hà Toán-Hợp N.Văn-Khuê NTh(N)-T.Bình N.Văn-Phước LSĐL(Đ)-N.Bình CN-Thi Toán-Vân CN-Yến N.Văn-Dưỡng GDTC-Đức TNHN-Hồng Sinh-Anh TA-Nhi TNHN-Đ.Thủy

3 KHTN-Anh N.Văn-Phước Toán-Hà N.Văn-Khuê NTh(M)-T.Bình CN-Thi Toán-Vân KHTN(H)-N.Bình Sử-Thảo TA-T.Nguyệt QPAN-Hồng CN-Yến TA-Nhi GDTC-Đức Địa-Đ.Thủy

4 KHTN-Anh N.Văn-Phước Toán-Hà N.Văn-Khuê LSĐL(Đ)-N.BìnhNTh(M)-T.Bình Toán-Vân CN-Thi TA-T.Nguyệt QPAN-Hồng N.Văn-Dưỡng Sử-Thảo GDTC-Đức CN-Yến TA-Nhi

5 TNHN-T.Nguyệt CN-Yến N.Văn-Dưỡng TA-Nhi Sử-Thảo

1 N.Văn-Phước LSĐL(Đ)-N.Bình Toán-Hà N.Văn-Khuê TA-Bông N.Văn-Điệp NTh(M)-T.Bình TA-Hoàng GDTC-Đức Sử-Thảo TA-T.Nguyệt TNHN-Hồng N.Văn-Dưỡng Lí-Vương Hóa-Mỹ

2 N.Văn-Phước TA-Bông Toán-Hà N.Văn-Khuê NTh(N)-T.Bình N.Văn-Điệp TA-Hoàng KHTN (L)-Hằng TNHN-T.Nguyệt GDTC-Đức Hóa-Mỹ Lí-Vương N.Văn-Dưỡng QPAN-Hồng Sử-Thảo

3 TA-Bông TNHN-Mỹ KHTN-Hằng TA-Hoàng N.Văn-Phước Toán-Hà LSĐL(Đ)-N.Bình TNHN-Châu TA-T.Nguyệt Lí-Vương Sử-Thảo N.Văn-Dưỡng TNHN-Tân N.Văn-Khuê GDTC-Đức

4 TNHN-Đức NTh(M)-T.Bình KHTN-Hằng LSĐL(Đ)-N.Bình N.Văn-Phước Toán-Hà GDTC-Tân KHTN(S)-Châu Lí-Vương TA-T.Nguyệt TNHN-Mỹ N.Văn-Dưỡng Sử-Thảo N.Văn-Khuê Tin-Tấn

5 Sử-Thảo Tin-Tấn

1 KHTN-Anh Toán-Hợp GDCD-T.Thủy TA-Hoàng Toán-Hà KHTN-Châu N.Văn-Tuyền GDTC-May CN-Yến Toán-Tuyết Tin-Tấn Toán-Hòa QPAN-Hồng Sử-Thảo Địa-Đ.Thủy

2 KHTN-Anh Toán-Hợp TNHN-Đ.Thủy KHTN-Hằng Toán-Hà KHTN-Châu N.Văn-Tuyền TA-Hoàng KTPL-T.Thủy TNHN-Tuyết Tin-Tấn Toán-Hòa N.Văn-Dưỡng TNHN-Yến TA-Nhi

3 TA-Bông KHTN-Anh TA-Hoàng KHTN-Hằng TNHN-May TNHN-Nhi KHTN(S)-Châu GDCD-T.Thủy Toán-Tuyết Sử-Thảo GDTC-Đức TNHN-Hồng N.Văn-Dưỡng Toán-Hòa TNHN-Đ.Thủy

4 Toán-Hà KHTN-Anh KHTN-Hằng Toán-Tuyết KHTN-Châu TA-Bông GDCD-T.Thủy N.Văn-Tuyền N.Văn-Dưỡng Tin-Tấn Địa-Đ.Thủy Sử-Thảo GDTC-Đức Toán-Hòa QPAN-Hồng

5 Toán-Hà TA-Bông KHTN-Hằng Toán-Tuyết KHTN-Châu GDCD-T.Thủy TA-Hoàng N.Văn-Tuyền N.Văn-Dưỡng Tin-Tấn Sinh-Anh QPAN-Hồng Toán-Hòa TA-Nhi Sử-Thảo

1 TNHN-Đức LSĐL(Đ)-N.Bình N.Văn-Khuê GDCD-T.Thủy KHTN-Châu Tin-Huy NTh(N)-T.Bình LSĐL(S)-Ngọc N.Văn-Dưỡng CN-Yến Hóa-Mỹ Toán-Hòa TNHN-Tân Lí-Vương Sinh-Anh

2 CN-Thi LSĐL(S)-Ngọc N.Văn-Khuê Tin-Huy KHTN-Châu GDTC-Tân KHTN(H)-N.Bình NTh(N)-T.Bình N.Văn-Dưỡng GDTC-Đức Toán-Tuyết Lí-Vương Sinh-Anh KTPL-T.Thủy Toán-Hòa

3 LSĐL(Đ)-N.Bình CN-Thi LSĐL(S)-Ngọc GDTC-Tân GDCD-T.Thủy KHTN-Châu TNHN-Lân NTh(M)-T.Bình Toán-Tuyết Lí-Vương N.Văn-Dưỡng CN-Yến Hóa-Mỹ Toán-Hòa GDTC-Đức

4 NTh(M)-T.Bình TNHN-Mỹ Tin-Huy TNHN-Thi GDTC-Tân KHTN-Châu LSĐL(S)-Ngọc KHTN(H)-N.Bình Toán-Tuyết KTPL-T.Thủy N.Văn-Dưỡng GDTC-Đức Toán-Hòa TNHN-Yến N.Văn-Khuê

5 Tin-Huy LSĐL(Đ)-N.Bình Lí-Vương TNHN-Tuyết TNHN-Mỹ KTPL-T.Thủy Toán-Hòa CN-Yến N.Văn-Khuê

1 TNHN-Đức GDTC-M.Nguyệt GDTC-Tân LSĐL(S)-Ngọc Tin-Huy TA-Bông CN-Thi TA-Hoàng Tin-Tấn TNHN-Tuyết Địa-Đ.Thủy N.Văn-Dưỡng Hóa-Mỹ KTPL-T.Thủy Toán-Hòa

2 GDTC-M.Nguyệt Tin-Huy TA-Hoàng TNHN-Thi TA-Bông GDTC-Tân KHTN (L)-Hằng LSĐL(S)-Ngọc Tin-Tấn KTPL-T.Thủy TNHN-Mỹ N.Văn-Dưỡng Địa-Đ.Thủy GDTC-Đức Toán-Hòa

3 TA-Bông TNHN-Mỹ LSĐL(S)-Ngọc KHTN-Hằng CN-Thi N.Văn-Điệp TA-Hoàng Tin-Huy KTPL-T.Thủy N.Văn-Dưỡng Toán-Tuyết TA-Nhi TNHN-Tân Tin-Tấn TNHN-Đ.Thủy

4 Tin-Huy TA-Bông TNHN-Đ.Thủy KHTN-Hằng GDTC-Tân N.Văn-Điệp LSĐL(S)-Ngọc CN-Thi GDTC-Đức N.Văn-Dưỡng Toán-Tuyết KTPL-T.Thủy TA-Nhi Tin-Tấn Hóa-Mỹ

*) Ghi chú: Thay đổi chủ nhiệm, TNHN lớp 11A2.
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